
PHỤ LỤC I  

30 thí sinh có bài dự thi tốt trong Cuộc thi  

"Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm” năm 2023  

(Ban hành kèm theo Thông báo số 135/TB-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023 

của Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”) 

 

ST

T 
Họ và tên Đơn vị 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số điện thoại, 

email 

Số 

điểm 

Thời 

gian 

làm bài 

Tổng số điểm 

của các lượt 

thi  

1 Trương Thị Thanh Thu 
Trường THCS Lợi 

An 29/10/1983 
0919789390 20 23 

 

 

2 Bùi thị nga 
Trường THCS Lợi 

An 03/4/1965 
0917037550 20 24 59 điểm 

3 Lê Chính Nghĩa 
Trường THPT Trần 

Văn Thời 03/11/1966 
0981521375 20 24 60 điểm 

4 Võ Y Bình 
Trường THPT 

Huỳnh Phi Hùng 18/11/2006 
0945583828 20 24 40 điểm 

5 Nguyễn Văn Vũ 
Trường THCS Lợi 

An 06/8/1981 
0949248625 20 24 60 điểm 

6 Lê Hoàng Khôn 
TrườngTHPT 

Huỳnh Phi Hùng 02/8/2006 
0944349903 20 25 46 điểm 

7 Đỗ Kiều Oanh 
Trường THPT 

Huỳnh Phi Hùng 04/8/1996 
0948171004 20 25 52 điểm 

8 Nguyễn Trường Giang 
Ban Dân vận Tỉnh 

ủy 15/01/1985 
0914004113 20 25 52 điểm 

9 Ngô Thúy Nga Trường THPT Thái 17/3/1985 949273633 20 25 59 điểm 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/51506
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/5524
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/80564
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/80577
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/41408
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/65905
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/4656
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/34516
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/5660


2 

 

  

Thanh Hoà 

10 Võ Quốc Hải 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Trần 

Văn Thời 29/5/1990 

0917179559 20 25 47điểm 

11 Nguyễn Đức Lin 
Trường THCS Trần 

Văn Thời 12/2/1979 
0949452255 20 25 28điểm 

12 Đặng Bích Phương 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Trần 

Văn Thời 18/6/1975 

0852827277 20 25 48 điểm 

13 Tô Hoàng Nghĩa 
Trường THCS 

Ngọc Chánh 15/5/1992 
0945493948 20 25 20 điểm 

14 Nguyễn Hằng Ni 

Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Cà 

Mau 

08/10/1988 0943960097 20 25 20 điểm 

15 Hồ Tấn An Xã Tân Lộc 04/12/1995 

 

0947541454 

 
20 26  

16 Lê Huỳnh Nghiêm 
Trường Tiểu học  

Tân Điền 29/5/1990 
0914141690 20 26  

17 Đặng Thị Ngọc Trúc 
Trường THCS 

Khánh Bình Tây 
22/9/1985 0366720584 20 26  

18 Huỳnh Minh Bưởi UBND xã Tân Dân 20/9/1985 0949489794 20 26  

19 Đinh Thị Thu 
Trường Tiểu học 

Ngô Bình An 
25/4/1983 0838313479 20 26  

20 Phan Duy Linh 
Trường THPT Thái 

Thanh Hoà 20/4/1980 
0961546125 20 26  

21 Trương Quốc Xã Ban Quản lý Dự án 15/5/1983 0789668778 20 26  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/56046
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/73966
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/22516
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15303
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7736
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/66940
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/21835
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18068
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/22919
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78997
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78806
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78859
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Xây dựng công 

trình giao thông Cà 

Mau 

22 Lê Ngọc Thơ Trường TH Đá Bạc 20/9/1987 

 

0394085638 
 

20 26  

23 Đoàn Văn Hoài Xã Tân Thuận 02/3/1998 0982451819 20 27  

24 Hồng Như Nguyệt Xã Tân Dân 01/01/1964 0917664275 20 27  

25 Lê Hải Dương 
Trường THCS 

Ngọc Chánh 13/10/1989 
0946328160 20 27  

26 Nguyễn Kim Thanh 
Trường THCS 

Ngọc Chánh 14/7/1979 
0943088322 20 27  

27 Trần Thái Lực 
Trường THPT Võ 

Thị Hồng 3/10/1983 
0916006246 20 27  

28 Phan Thiện Linh 
Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Cà Mau 24/4/1988 
0917680620 20 27  

29 Nguyễn Chí Cường 
Trường THPT Thái 

Thanh Hoà 20/3/1979 
945639652 20 27  

30 Nguyễn Tấn Kiệt 

Trường THCS 

Dương Thị Cẩm 

Vân 

01/01/1992 918337226 20 28  60 điểm 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/36224
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/68171
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15187
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/15201
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/78157
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/18066
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/49277
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7002
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